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1 TT Phù Mỹ 5 1 1 1 1 1
Thiết bị xin về trường cũ 

(THCS Mỹ Đức)

2 Mỹ Hiệp 0
Thừa:  1 Anh, 1 Toán, 1 Sinh, 

2 Văn 

3 Mỹ Hòa 1 1 Thừa: 1 Sinh, 1 Địa 

4 Mỹ Trinh 0 Thừa:  1 Nhạc 

5 Mỹ Phong 1 1

6 Mỹ Lộc 0 Thừa:  1 Anh, 1 Toán, 1 Lý 

7 Mỹ Châu 1 1

Thừa:  1 Văn, 2 Toán, 1 Sử, 

3 Địa ; Thiết bị  xin về trường 

cũ (THCS Mỹ Đức)

8 Mỹ Đức 0

9 Mỹ Thắng 4 2 1 1

10 Mỹ An 2 1 1

11 Mỹ Thọ 1 1

12 Mỹ Thành 2 1 1

13 Mỹ Chánh 1 1 Thừa:  1 Thể dục, 1 Tin 

14 Mỹ Lợi 0 Thừa:  1 Tin

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHÙ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Năm học 2022-2023
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15 Bình Dương 0 Thừa:  1 Văn

16 Mỹ Quang 1 1

17 Mỹ Cát 1 1

18 Mỹ Tài 0 Thừa:  1 Sử 

Tổng cộng 20 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 5 0 0 1

Thừa: 23 gv: 2 Anh, 4 Toán,

 4 Văn, 2 Sử, 2 Sinh, 2 Tin, 1 

TD, 4 Địa, 1 Nhạc, 1 Lý 
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